
Page 1

Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Hre

1 Trung tâm GDNN-GDTX: 03 chỉ tiêu

1.1 Vị trí Hành chính -Đào tạo - Tổng hợp: 01 chỉ tiêu

1 Đinh Văn Đắt 03/04/1997
An Dũng-

An Lão

ĐH Quản 

lý NN
C-Anh CB HC-ĐT-TH

Trung tâm 

GDNN-GDTX
DTTS

2
Nguyễn Thị 

Thúy Tâm
04/12/1991

An Tân,

 An Lão

ĐH Hành 

chính
B-Anh B HC-ĐT-TH

Trung tâm 

GDNN-GDTX

3 Đinh Thị Khánh 12/12/1997
An Dũng,

 An Lão
ĐH QLNN C-Anh CB HC-ĐT-TH

Trung tâm 

GDNN-GDTX
DTTS

4 Lê Thị Hồng Hải 02/06/1980
TT An Lão,

 An Lão

ĐH Hành 

chính
B-Anh TC x HC-ĐT-TH

Trung tâm 

GDNN-GDTX
Con TB

5
Mai Thị Mỹ 

Xuyến
20/08/1997

Cát Tân, 

Phù cát

ĐH Quản 

lý NN
B-Anh CB HC-ĐT-TH

Trung tâm 

GDNN-GDTX

6
Nguyễn Thị Xuân

 Nghĩa
10/04/1991

An Tân,

 An Lão

ĐH Hành 

chính
B-Anh B HC-ĐT-TH

Trung tâm 

GDNN-GDTX
Con TB

2

2.1

Ghi chú

Ban quản lý Rừng phòng hộ: 04 chỉ tiêu

Hành chính - Tổng hợp: 01 chỉ tiêu

UBND HUYỆN AN LÃO

HĐTD VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN AN LÃO NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 22/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

TT Họ và tên
Đơn vị 

dự tuyển
Ưu tiên

Ngày tháng,

 năm sinh
Trú quán

Trình độ Đào tạo
Vị trí 

dự tuyển
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1
Nguyễn Thị

 Thúy Vân
19/06/1996

Ân Thạnh-

Hoài Ân
ĐH Luật B1-Anh CB

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ

2
Trần Thị Mỹ 

Trang
06/04/1995

An Hòa,

 An Lão
ĐH Kế toán B-Anh B

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ

3 Trần Thị Hương 12/03/1989
An Tân,

 An Lão
ĐH Kế toán B-Anh A

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ

4
Phạm Thị 

Trúc Ly
22/04/1991

An Hòa,

 An Lão
ĐH Luật B-Anh B

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ
Con TB

5
Mai Thị Lan 

Phương
09/04/1987

An Hòa,

 An Lão
ĐH Kế toán B-Anh A

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ

6 Bùi Văn Tám 20/08/1993
An Hòa,

 An Lão
ĐH Kế toán B-Anh B

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ

7 Nguyễn Văn Tình 04/09/1987
An Tân,

 An Lão
ĐH Luật B-Anh A

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ

8 Đinh Văn Quyết 30/04/1977
An Hưng,

 An Lão
ĐH Luật B-Anh CB

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ
DTTS

9 Lại Thùy Linh 16/10/1990
An Tân,

 An Lão
ĐH Kế toán B-Anh B

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ

10
Châu Thị Linh

 Thu
25/08/1988

An Hòa,

 An Lão
ĐH Kế toán B-Anh B x

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ

11
Nguyễn Thị 

Oanh
12/08/1987

An Hòa,

 An Lão
ĐH Kế toán B-Anh B x

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ

12 Lê Thanh Thiện 14/12/2020
An Tân,

 An Lão
ĐH Kế toán B-Anh TC

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ

13
Đặng Thị Mỹ 

Quyên
02/01/1996

TT An Lão,

 An Lão
ĐH Kế toán C-Anh CB

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ
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14
Huỳnh Thị 

Thúy Kiều
03/03/1998

TT An Lão,

 An Lão

ĐH Luật 

Kinh tế
C-Anh B

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ

15 Đinh Thị Hiêu 11/05/1991
An Dũng,

 An Lão
ĐH luật B-Anh CB

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ
DTTS

16 Lê Thị Tú 20/04/1989
An Hòa,

 An Lão
ĐH Kế toán B-Anh B

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ
Con TB

17 Thái Thị Phúc 27/07/1986
An Hòa,

 An Lão
ĐH Kế toán B-Anh B

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ

18 Nguyễn Lê Hằng 08/09/1985
An Hòa,

 An Lão
ĐH Luật B-Anh VP x

Hành chính -

Tổng hợp

BQL Rừng

 phòng hộ

2.2

1 Phạm Duy Hậu 04/10/1995
TT An Lão,

 An Lão

ĐH QL Tài

 nguyên rừng
B-Anh CB

QL&BV rừng 

chuyên trách

BQL Rừng

 phòng hộ

2 Lê Thị Ka Ly 25/05/1996
An Hòa,

 An Lão

ĐH QL Tài

 nguyên rừng
C-Anh CB

QL&BV rừng 

chuyên trách

BQL Rừng

 phòng hộ

3
Phan Thanh 

Mạnh
01/07/1995

TX Hoài 

Nhơn, HN

ĐH QL Tài

 nguyên rừng
B-Anh CB

QL&BV rừng 

chuyên trách

BQL Rừng

 phòng hộ

4 Trần Tấn Hiếu 20/01/1994
An Tân,

 An Lão

ĐH QL Tài

 nguyên rừng
B-Anh B

QL&BV rừng 

chuyên trách

BQL Rừng

 phòng hộ

5
Nguyễn Thị 

Thu Trang
29/07/1998

An Hòa,

 An Lão

ĐH QL Tài

 nguyên rừng
B-Anh CB

QL&BV rừng 

chuyên trách

BQL Rừng

 phòng hộ

6 Đinh Thị Xương 04/03/1989
An Trung,

 An Lão

ĐH QL Tài

 nguyên rừng
B-Anh CB

QL&BV rừng 

chuyên trách

BQL Rừng

 phòng hộ
DTTS

7 Võ Thanh Long 10/05/1995
An Hòa,

 An Lão

ĐH QL Tài

 nguyên rừng
B-Anh B

QL&BV rừng 

chuyên trách

BQL Rừng

 phòng hộ

3

QL và Bảo vệ rừng chuyên trách: 03 chỉ tiêu

Trung tâm VH-TT-TT: 02 chỉ tiêu
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3.1

1 Đinh Thị Liêng 20/10/1990
An Trung,

 An Lão
TC Báo chí B-Anh B

Phát thanh viên 

tiếng Hre

Trung tâm 

VH-TT-TT

Con TB; 

DTTS

3.2 Phát thanh viên: 01 chỉ tiêu

1 Phạm Thị Dân 05/05/1989
An Tân,

 An Lão

CĐ Việt 

Nam học
B-Anh CB x

Phát thanh 

viên

Trung tâm 

VH-TT-TT

4

1 Trần Thị Bé 18/08/1991
An Hòa,

 An Lão

ĐH Tài chính 

ngân hàng
B-Anh B

Công tác Bồi 

thường GPMT

BQL Dự án 

ĐTXD&PTQĐ

2 Lê Minh Hân 18/02/1991
An Hòa,

 An Lão

ĐH Tài chính 

ngân hàng
B-Anh B x

CT Bồi thường

GPMB

BQL Dự án 

ĐTXD&PTQĐ

3
Trương Thị 

Trường An
23/04/1988

An Hòa,

 An Lão

ĐH Tài chính-

Ngân hàng
C-Anh B

Công tác Bồi 

thường GPMT

BQL Dự án 

ĐTXD&PTQĐ

4
Nguyễn Thị

 Hồng Ly
01/06/1991

An Hòa,

 An Lão

ĐH Tài chính-

Ngân hàng
B-Anh A

Công tác Bồi 

thường GPMT

BQL Dự án 

ĐTXD&PTQĐ

5
Nguyễn Mạnh 

Quân
24/06/1989

An Hòa,

 An Lão

ĐH Tài chính-

Ngân hàng
B-Anh B x

Công tác Bồi 

thường GPMT

BQL Dự án 

ĐTXD&PTQĐ

5

5.1

1 Đỗ Cao Luân 14/08/1990
TT An Lão,

 An Lão
ĐH QTKD B-Anh A

Hành chính -

Tổng hợp

Trung tâm 

Dịch vụ NN

2 Đinh Quốc Bảo 02/08/1985
An Hòa,

 An Lão

ĐH Quản trị 

lữ hành
C-Anh B x

Hành chính -

Tổng hợp

Trung tâm 

Dịch vụ NN

5.2

Phát thanh viên tiếng Hre: 01 chỉ tiêu

BQL Dự án ĐTXD&PTQĐ: 01 chỉ tiêu

 công tác Bồi thường GPMB

Trung tâm Dịch vụ NN: 01 chỉ tiêu

Hành chính - Tổng hợp: 01 chỉ tiêu

Trồng trọt, BVTV: 01 chỉ tiêu
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1 Đinh Văn Tự 01/01/1985
An Vinh,

 An Lão
ĐH Nông học B-Anh A

Trồng trọt,

 BVTV

Trung tâm 

Dịch vụ NN

Con TB; 

DTTS

2
Trương Công 

Triều
06/09/1983

An Hòa,

 An Lão
ĐH Trồng trọt B-Anh B x

Trồng trọt,

 BVTV

Trung tâm 

Dịch vụ NN

3
Nguyễn Trung

 Tiến
10/08/1995

Cát Tân, 

Phù cát
ĐH Nông học B-Anh B

Trồng trọt,

 BVTV

Trung tâm 

Dịch vụ NN

Tổng cộng 43

Tổng cộng có 43 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển/10 chỉ tiêu tuyển dụng
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